
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3 Ngõ 102 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK HOMECARE VINA

0110521527

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết:
- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc, bột mỳ

4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn rượu; 
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da, giả da;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK HOMECARE VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOMECARE VINA XNK COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOMECARE VINA XNK CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965849386
Email: viet.lt@ngochungcozy.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít, 
lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón, sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy.

4669

7. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:
-  Đóng chai đựng dung dịch lỏng: đồ uống và thực phẩm,
- Đóng gói đồ rắn,
- Đóng gói bảo quản dược liệu,
- Bọc quà.

8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo, lúa mỳ, 
bột mỳ, ngô...

4721

11. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

12. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết:
- Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô...
- Sản xuất bột ngô ướt;
- Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin...
- Sản xuất glutein;
- Sản xuất bột sắn, sản phẩm phụ của sắn;
- Sản xuất dầu ngô

1062

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Sản xuất đường 1072

19. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073
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1.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
Chi tiết:
- Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi kể cả đã được nấu, nhồi;
- Sản xuất bột mỳ (nấu với thịt);
- Sản xuất mỳ đông lạnh, mỳ đóng gói;

1074

21. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

22. Sản xuất chè 1076

23. Sản xuất cà phê 1077

24. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất súp, nước xuýt;
- Sản xuất đồ ăn dinh dưỡng, sữa, thực phẩm dinh dưỡng, thức 
ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt: sốt madonnê, bột mù 
tạt, mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo, kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng: Bánh sandwich, 
bánh pizza tươi.

1079

25. Sản xuất rượu vang
Chi tiết:
- Sản xuất rượu công nghiệp
 - Sản xuất rượu thủ công

1102

26. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

27. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

28. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán trực tiếp theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự 
động...; 
(Trừ đấu giá ngoài cửa hàng).

4799

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Việt 
Nam

Số 14/06/01 Đường 
số 53, Phường 14, 
Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

160.000.000 16,000 033088007336

2VŨ VĂN 
KIẾM

Việt 
Nam

Xóm 13, Xã Hải 
Phúc, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

160.000.000 16,000 036074030630

3NGUYỄN 
NGỌC 
TRÁNG

Việt 
Nam

Số 133 ngõ 266, phố 
Đội Cấn, Phường 
Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

160.000.000 16,000 036081022892

4NGUYỄN 
QUỐC 
TOÀN   

Việt 
Nam

Số 260/15, Tổ 2, KP5 
Đường Nguyễn Văn 
Quá, Phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 
12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

160.000.000 16,000 079081026148

5LƯƠNG 
THẾ VIỆT

Việt 
Nam

Phòng 1402, CT2 
Chung cư, Vinaconex 
3 Đường Cương Kiên, 
Tổ dân phố số 17, 
Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 036082011214

6NGUYỄN 
THANH 
LONG

Việt 
Nam

Số 13A, Phố Ngũ xã, 
Phường Trúc Bạch, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

160.000.000 16,000 001082000888

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082011214
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 1402, CT2 Chung cư, Vinaconex 3 Đường Cương Kiên, Tổ 
dân phố số 17, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1402, CT2 Chung cư, Vinaconex 3 Đường Cương Kiên, Tổ dân 
phố số 17, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG THẾ VIỆT Nam

05/04/1982 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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